
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A5

2  11A5 11A8

3  11A8

4  10B2

5  10B2

Đặng Văn Bích S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12B2

2  12B2

3  12A2 11B2

4  12A2 11B2

5  

Lê Cao Tú S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A6

2  10A6

3  10D2 10D3

4  10D2 10D3

5  

Lê Minh Thiện S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A6

2  12A6

3  11D1 12A1

4  11D1 12A1

5  

Lê Quang Phú Hải S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12D5

3  12D5

4  12B1 11A2

5  12B1 11A2

Ngô Thị Yến S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11A9 11A4

3  11A9 11A4

4  11A1 10B1

5  11A1 10B1

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A7

2  10A7 11A3

3  11A3

4  11B1

5  11B1

Nguyễn Quỳnh Như S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11N

2  11N

3  11A10

4  10A4 11A10

5  10A4

Nguyễn Tấn Tú S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12A5 10A1

3  12A5 10A1

4  12D3

5  12D3

Nguyễn Thanh Hiếu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12D2

2  12D2 10A8

3  10N 10A8

4  10N

5  

Nguyễn Thị Hiếu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A2

2  10A2 10D1

3  12A3 10D1

4  12A3

5  

Nguyễn Thị Ngọc Nhi S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A6 12D1

2  11A6 12D1

3  12A4

4  12A4

5  

Nguyễn Thị Thu Hà S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12D4

2  12A7 12D4

3  12A7 10A5

4  10A9 10A5

5  10A9

Phạm Xuân Thiện S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11A7

3  11A7

4  10A3 11D2

5  10A3 11D2

Trần Quốc Khang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  

4  11A9

5  10A5

Lữ Thế Đăng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A4 11A4

2  11A10 12B1

3  

4  

5  

Nguyễn Tấn Danh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  11A2

4  11A5

5  12A5

Nguyễn Thị Phước Lộc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A3

2  10A8

3  10A1

4  

5  

Nguyễn Thị Thùy Dương S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12A6

3  12A1

4  10A2

5  12B2

Nguyễn Xuân Thịnh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10B1

3  12A7

4  10A3

5  10A9

Phùng Đức Anh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11B2 10A4

3  11B1 11A7 10A7

4  

5  

Tạ Huỳnh Phương Linh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A1

2  11A8 10B2

3  11A6

4  

5  

Trần Minh Hùng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  12A2

4  12A3

5  10A6

Trần Thị Thu Vân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A2

2  11A2

3  12B1

4  

5  

Bùi Thị Thanh Thủy S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10A2

3  12B2

4  12A1

5  

Đỗ Trọng Toan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11B1

3  10A7

4  11A1

5  10B2

Dương Thị Thanh Tâm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A1

2  12A4

3  10A9

4  

5  

Lợi Minh Trang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  

4  10B1 12A6

5  12A5 10A8

Nguyễn Hữu Mỹ Hạnh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12A3

3  11A10

4  11A5

5  12A7

Nguyễn Thị Kim Thoa S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A9

2  11A4 10A3

3  

4  

5  

Nguyễn Tố Quyên S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  

4  11B2 10A6

5  11A3 11A6

Phạm Nhã Trúc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11A7

3  10A4

4  11A8

5  10A5

Phan Thị Hải S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A3

2  11A6 11B2

3  12A4 12A1

4  12B2

5  

Hà Lan Anh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A4

2  11A5

3  10A2 10B1

4  11A8 10A7

5  11A7 11A10

Nguyễn Lệ Sa S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10B2 10A9

3  10A8 12A6 10A3

4  10A6 10A1

5  10A5

Nguyễn Thị Ngọc Yến S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12A5

3  10A4

4  12A3 12B1

5  12A2

Nguyễn Thị Tố Vân S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A9

2  11A1

3  11B1

4  11A2

5  12A7

Trần Thị Bích Hường S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11A1 10A5

3  11A1 10A5

4  11N

5  11N

Hà Thị Quý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10D1 12D3

2  10D1 12D3

3  12A4

4  12A4

5  

Lê Ngọc Hân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10D2

2  10B1 10D2

3  10B1 11D1

4  11D1

5  

Lê Tú Anh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10N

2  10B2 10N

3  10B2 11A8

4  10A8 11A8

5  10A8

Lương Thu Phương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10D3 11A5

2  10D3 11A5

3  10A7

4  10A7

5  

Nguyễn Thị Chí Hiếu S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A4

2  10A4 10A6

3  12A5 10A6

4  12A5 12D1

5  12D1

Nguyễn Thị Thu Thủy S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A2

2  11A2

3  12D5

4  12D5

5  

Phạm Thị Ngọc Dung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A2 12B2

2  12A2 12B2

3  11A9 11A4

4  11A9 11A4

5  

Phí Thị Thu Lan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A7

2  11A3 12A7

3  11A3 11B1

4  11A7 11B1

5  11A7

Tô Lê Ngọc Linh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12A3

3  12A3

4  11D2 12B1

5  11D2 12B1

Trần Thị Tuyết Thanh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A1 11A6

2  12A1 11A6

3  12D4

4  12D4

5  

Trần Thị Xuân Đào S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  12D2 12A6

3  12D2 12A6

4  10A2 10A9

5  10A2 10A9

Trương Minh Đức S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10A3 11B2

3  10A3 11B2

4  10A1 11A10

5  10A1 11A10

Trương Thị Quỳnh Anh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11D2

2  10D1

3  11N

4  

5  

Đặng Thị Sinh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10D2

3  

4  

5  

Nguyễn Văn Gia Thụy S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12D5

2  11D1 12D2

3  

4  

5  

Nguyễn Viết Đăng Du S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  12D4

4  12D1

5  10D3

Tăng Thị Như Hoa S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12D3

2  10N

3  

4  

5  

Trương Thị Ngoan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11N

2  12D4 12D3

3  11D2 11D1

4  

5  

Đào Minh Sang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12D5

2  12D1

3  10D3

4  10D2

5  

Lê Thị Nga S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  12D2

4  10D1

5  10N

Nguyễn Thị Túy Thơ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A1 12D4

2  12A1 12D4

3  12D1 12A5

4  12D1 12A5

5  

Đỗ Thị Thanh Trúc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10D2

2  10D2 12A3

3  12A6 12A3

4  12A6 10B2

5  10B2

Đoàn Thanh Huyền S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10A7

2  10A7 11A1

3  10B1 11A1

4  10B1 11A5

5  11A5

Khổng Ngọc Vân Trang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A8

2  11A8

3  

4  

5  

Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11A10 10A1

2  11A10 10A1

3  11A2 10A9

4  11A2 10A9

5  

Lưu Thị Thúy Hằng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10A4 10A6

3  10A4 10A6

4  11B2 11A7

5  11B2 11A7

Nguyễn Dương Hoàng Minh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  12A4

2  12A2 12A4

3  12A2 11A6

4  11D2 11A6

5  11D2

Nguyễn Như Ngọc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  11N 12D5

3  11N 12D5

4  10N

5  10N

Nguyễn Thị Kim Liên S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10A5 10A2

3  10A5 10A2

4  11A4 11A9

5  11A4 11A9

Phạm Thị Thu Hà S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11D1

2  12D3 11D1

3  12D3 12A7

4  12B2 12A7

5  12B2

Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  10D3 12B1

3  10D3 12B1

4  12D2 10D1

5  12D2 10D1

Trương Nữ Ngọc Diệp S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11B1

2  10A3 11B1

3  10A3 11A3

4  10A8 11A3

5  10A8

Trương Vũ Thanh Mai S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  

2  

3  12D2 12D3

4  12D5

5  10D2

Nguyễn Đức Thắng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  11D1

2  12D1 11N

3  12D4

4  

5  

Trần Thị Thanh Thy S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU HKII - 17022021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/2/2021

1  10N

2  11D2

3  10D1

4  10D3

5  

Võ Thị Ý Nhi S


